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BỘ, NGÀNH:.................................................... Mẫu số B27/QT-DT 
ĐƠN VỊ:........................................................... (Ban hành kèm theo Thông tư số 108/2018/TT-BTC  
Mã ĐVQHNS:.................................................. ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính)  

BÁO CÁO THỰC HIỆN PHÍ NHẬP, XUẤT, PHÍ XUẤT VIỆN TRỢ, CỨU TRỢ, HỖ TRỢ  
HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA 

Năm.... 
 Đơn vị tính:....... 

STT Diễn giải 
Đơn 

vị 
tính 

Số 
lượng 

Kinh phí được 
hưởng theo định 
mức (hoặc mức 
phí được duyệt) 

Chi phí thực hiện Chênh 
lệch 

Kinh phí chưa quyết 
toán chuyển năm sau 

Định 
mức 

Kinh 
phí  

Tổng 
cộng 

Năm 
trước 

Năm 
nay 

Kinh phí 
tiết kiệm 

Kinh phí 
thực chi 

A B C 1 2 3=1x2 4 5 6 7=3-4 8 9 
1 Hàng dự trữ quốc gia nhập                     
  (Chi tiết từng loại hàng)                    
2 Hàng dự trữ quốc gia xuất                    
 (Chi tiết từng loại hàng )                    
3 Hàng dự trữ quốc gia xuất cứu 

trợ, hỗ trợ, viện trợ, 
                   

  (Chi tiết từng loại hàng) 
- Chi phí tại cửa kho 
- Chi phí ngoài cửa kho 

                   

 Tổng cộng    x x             
Ghi chú: - Mức phí được duyệt đối mặt hàng chưa có định mức; chi phí ngoài cửa kho (như: phí vận chuyển,...)​  

    - Cột 8: Kinh phí chưa quyết toán do dự toán giao còn thiếu. 
  Ngày.... tháng..... năm..... 

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Nguồn: Thông tư 108/2018/TT-BTC 
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